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BÁO CÁO 

Tình hình phát triển chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh  

động vật từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn xã Bình Lư 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2806/KH-SNNMT ngày 07/5/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc kiểm tra tình hình phát triển chăn 

nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

UBND xã Bình Lư báo cáo theo yêu cầu như sau:    

I. TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG 

TRƯỞNG NĂM 2026 

1. Tình hình chăn nuôi 

1.1. Tổng đàn gia súc 

Tổng đàn gia súc, gia cầm đến thời điểm báo cáo: 6.472 con (đàn trâu, bò 

704 con, lợn 5.768 con), tổng đàn gia cầm 71.420 con; sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng trong Quý I năm 2026 khoảng: 250 tấn (thịt lợn 150 tấn), so sánh với 

Quyết định giao chỉ tiêu của xã: đàn gia súc đạt 64% (6.427/10.027con); đàn gia 

cầm đạt 50% (71.420/142.293 con); sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 35,7% 

(250/700 tấn). Số cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại vừa và nhỏ: có 6 cơ sở chăn 

nuôi lợn, quy mô từ 50 đến 300 con (tại các bản: Nà Đa, Hoa Vân, Nà Đon, Nậm 

Dê, Tân Hợp). 

1.2. Công tác quản lý đàn vật nuôi 

UBND xã tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, bán 

công nghiệp, từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ; đẩy mạnh áp dụng chăn nuôi an 

toàn sinh học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và nhân rộng các mô hình chăn nuôi 

hiệu quả. Đồng thời, tăng cường kiểm soát, giám sát và phòng, chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi, nhất là các bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng, 

Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục và bệnh Dại; khuyến khích phát triển các giống 

gia súc, gia cầm bản địa, đặc sản có giá trị kinh tế cao gắn với du lịch sinh thái. 

Quan tâm kiểm soát môi trường chăn nuôi, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, gắn 

với sản xuất phân bón hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường và giảm thiểu thiệt hại 

kinh tế cho người chăn nuôi. 

Chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn và vận động Nhân dân thực hiện kê khai 

hoạt động chăn nuôi; xây dựng chuồng trại bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy 

định. Đối với việc cập nhật số liệu lên hệ thống Cơ sở dữ liệu về chăn nuôi, thủy 



2 

sản trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 3870/SNNMT-CN&TY ngày 

24/9/2025: UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai nhưng còn gặp 

khó khăn nên chưa cập nhật (Có nhiều dữ liệu chi tiết khó cập nhật từ bản). 

2. Tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi 

- Công tác xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026: Ủy ban nhân dân xã 

đã xây dựng kế hoạch, kịch bản tăng trưởng chăn nuôi năm 2026 phù hợp với điều 

kiện thực tế địa phương. 

Thực hiện Kế hoạch số 1168/KH-UBND ngày 13/02/2026 của UBND tỉnh 

về thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026; Công văn số 1059/SNNMT-

KHTC ngày 26/02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai kế 

hoạch tăng trưởng kinh tế và phát triển KTXH năm 2026. UBND xã Bình Lư đã 

ban hành Kế hoạch số 663/KH-UBND ngày 14/04/2026 về thực hiện kịch bản 

tăng trưởng kinh tế năm 2026 thuộc lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trên địa 

bàn xã. Trong đó, xác định giá trị ngành chăn nuôi là 21.507 triệu đồng. 

- Kết quả thực hiện Quý I năm 2026: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước 

đạt 6.330 triệu đồng, đạt 100 % kế hoạch theo quý. 

II. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DTLCP    

- Ngày 29/4/2026, cơ quan chuyên môn tiếp nhận thông tin hộ ông Lò Văn 

Hùng, bản Pa Pe, xã Bình Lư có lợn ốm, chết với tổng số 5/9 con (gồm 2 lợn thịt 

chết, 1 lợn nái chết và 2 con ốm không có khả năng phục hồi). Ngay trong ngày, 

Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp đã tiến hành mổ khám, lấy 01 mẫu 

bệnh phẩm gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I xét 

nghiệm. Đến ngày 04/5/2026 phát sinh chết thêm 01 con lợn thịt, nâng tổng số 

lợn chết lên 6/9 con (gồm 01 lợn nái và 05 lợn thịt). Ngày 06/5/2026, UBND xã 

nhận được Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số 3898/CĐXN1 ngày 05/5/2026 của 

Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I, xác định 01/01 mẫu 

dương tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi. Tổng đàn lợn có nguy cơ mắc bệnh 

trên địa bàn là 5.768 con tại 35/35 bản. 

- Xác định nguyên nhân xảy ra dịch bệnh: Do nhu cầu mua bán, vận chuyển, 

giết mổ và tiêu thụ sản phẩm động vật trên địa bàn khá cao; nhu cầu tái đàn của 

các hộ chăn nuôi tăng mạnh, trong khi các ổ dịch cũ tiềm ẩn nguy cơ tái phát. Bên 

cạnh đó, tập quán chăn nuôi của người dân còn nhỏ lẻ, truyền thống; nhận thức 

và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của một số hộ chăn nuôi 

chưa đầy đủ, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, lực lượng thú y 

bán chuyên trách cấp xã còn hạn chế về năng lực, 35/35 bản chưa có nhân viên 

thú y nên công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và báo cáo dịch bệnh có thời điểm 

chưa kịp thời. 

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 
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Ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, bố trí 

kinh phí thực hiện các nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2026. 

1. Công tác triển khai các biện pháp phòng dịch bệnh động vật 

1.1. Kinh phí bố trí để triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 

2026 đến thời điểm báo cáo 300.000.000 đồng. Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ: 

295.254.200 đồng, trong đó:  

- Kinh phí mua vật tư, vắc xin tiêm phòng: 135.304.000 đồng. 

- Kinh phí mua vật tư hoá chất khử trùng tiêu độc “tháng hành động” và dự 

phòng chống dịch năm 2026: 154.550.000 đồng. 

- Kinh phí khác: 5.400.000 đồng. 

- Tình hình lực lượng làm công tác Thú y tại xã: Đến ngày 31/5/2026, dự 

kiến 01/01 cán bộ thú y bán chuyên trách cấp xã nghỉ; 35/35 bản chưa có nhân 

viên thú y, công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo và tổ chức phòng chống dịch bệnh 

trên đàn vật nuôi chủ yếu do trưởng bản kiêm nhiệm thực hiện. Trung tâm Dịch 

vụ tổng hợp xã có 01 viên chức chuyên môn chăn nuôi, thú y thực hiện nhiệm vụ 

khuyến nông và tham mưu tổ chức triển khai công tác chăn nuôi, thú y trên địa 

bàn xã. 

1.2. Kết quả tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi đợt 1 năm 2026 

Tổng số vắc xin được cấp là 8.660 liều, đạt 100% kế hoạch. Trong đó: vắc 

xin tụ huyết trùng trâu, bò tiêm 530 liều/704 con, đạt 75% tổng đàn; vắc xin lở 

mồm long móng trâu, bò tiêm 530 liều/704 con, đạt 75% tổng đàn; vắc xin tụ 

huyết trùng lợn tiêm 2.260 liều/5.768 con, đạt 39% tổng đàn; vắc xin dịch tả lợn 

tiêm 2.260 liều/5.768 con, đạt 39% tổng đàn. Đối với vắc xin dại chó, mèo đã tiêm 

3.080 liều/3.372 con, đạt 91% tổng đàn. 

Thời gian triển khai tiêm phòng từ tháng 4 đến tháng 5/2026; hiện nay các 

đơn vị đang tiếp tục thực hiện tiêm phòng, phun tiêu độc khử trùng và hoàn thiện 

hồ sơ, chứng từ theo quy định. 

1.3. Kết quả thực hiện tháng tiêu độc khử trùng môi trường  

UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát các bản phát động Nhân dân và các hộ chăn nuôi tích cực tham gia thực hiện 

“Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường” đợt 1 năm 2026 trên địa 

bàn. Kết quả đã cấp hỗ trợ 315 lít thuốc sát trùng RTD-Iodine 10% cho 35 bản để 

tổ chức phun khử trùng, tiêu độc tại các hộ chăn nuôi, đường nội bản, chợ, điểm 

buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Tổng diện tích phun khử trùng, tiêu độc 

ước đạt 630.000 m². Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 4 đến tháng 5/2026. 

1.4. Công tác hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền  
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Ngay từ đầu năm, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 

với các đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người 

chăn nuôi tại 35/35 bản thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không 

giấu dịch, không bán chạy gia súc, gia cầm mắc bệnh và không vứt xác động vật 

chết ra môi trường. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, chủ động 

phòng, chống dịch bệnh và kịp thời ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất. 

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xây dựng và 

phát sóng trên 10 tin, bài, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hướng 

dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu các mô hình 

sản xuất hiệu quả và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Đánh giá hiệu quả thực hiện 

2.1. Đánh giá công tác triển khai các giải pháp kỹ thuật đã thực hiện  

Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND xã đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh; bố trí kinh phí triển khai vệ sinh, tiêu độc khử trùng 

môi trường và tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi theo quy định. 

Người chăn nuôi cơ bản đã biết áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn 

sinh học như lựa chọn con giống phù hợp, xây dựng chuồng trại bảo đảm yêu cầu 

kỹ thuật, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Công tác phòng, chống dịch 

bệnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự 

phối hợp của các cơ quan, đoàn thể nên đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tuy nhiên, tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống còn phổ biến; nhận thức 

của một số hộ chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh chưa đầy đủ. Hoạt động mua 

bán, vận chuyển, giết mổ động vật nhỏ lẻ còn tiềm ẩn nguy cơ làm phát sinh và 

lây lan dịch bệnh; công tác kiểm tra, giám sát tại một số bản có thời điểm chưa 

đáp ứng yêu cầu.. 

2.2. Công tác chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) 

- Để chủ động phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND xã tập trung 

tăng cường quản lý kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an 

toàn thực phẩm; kiểm tra chặt chẽ hoạt động mua bán, vận chuyển động vật và 

sản phẩm động vật trên địa bàn, đồng thời phối hợp trao đổi thông tin với các xã 

lân cận để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, bán chạy, 

giết mổ động vật mắc bệnh hoặc vứt xác động vật ra môi trường. Bên cạnh đó, 

UBND xã tiếp tục triển khai tiêm phòng, tiêu độc khử trùng định kỳ 2 đợt/năm, 
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đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm 

tra, nắm tình hình đàn lợn để chủ động xử lý và triển khai kịp thời các biện pháp 

cấp bách khi phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.  

- Công tác giám sát, khai báo dịch bệnh DTLCP, chẩn đoán xác minh, điều 

tra dịch tễ: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phân công công chức, viên chức thường 

xuyên bám sát cơ sở kiểm tra, giám sát tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi 

thực hiện (5 không trong chăn nuôi Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển 

lợn bệnh/chết; Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh/chết; Không vứt lợn chết ra môi 

trường; Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý); khi phát hiện lợn ốm, 

chết bất thường, người dân đã chủ động báo cáo với chính quyền địa phương; 

ngay sau đó UBND xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Chi cục Chăn 

nuôi, thú y kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý dịch 

theo quy định. 

 - Sau khi có trường hợp lợn nhiễm bệnh DTLCP, UBND xã đã kịp thời báo 

cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để có những biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp 

thời. Nhận được thông báo số 2897/TB-SNNMT ngày 10/5/2026 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, UBND xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

bệnh động vật trên địa bàn xã và tại các thông bản; thành lập Tổ Kiểm soát liên 

ngành; tổ tiêu hủy lợn; kịp thời ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dịch. 

- Công tác thống kê, rà soát tổng đàn lợn được thực hiện định kỳ theo quý, 

đột xuất khi bệnh DTLCP xuất hiện trên địa bàn để có phương án phòng chống 

dịch phù hợp với tình hình thực tế. Công tác báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh 

DTLCP được thực hiện hàng ngày, chính xác, đầy đủ, báo cáo cấp trên đúng thời 

gian quy định.  

- Công tác thông tin, tuyên truyền hướng dẫn và nâng cao nhận thức của 

người dân về phòng, chống bệnh DTLCP được UBND xã chú trọng chỉ đạo thực 

hiện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các bản tăng cường công tác 

tuyên truyền thông qua các cuộc họp, qua nhóm Zalo, phương tiện thông tin đại 

chúng... với tần suất tuyên truyền thường xuyên, liên tục vào giờ cao điểm để đảm 

bảo Nhân dân trên địa bàn xã, đặc biệt là người chăn nuôi nắm được và thực hiện 

tốt biện pháp phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan trên địa bàn xã. Qua công tác 

tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn đã nắm nắm được đặc điểm của bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch; cơ bản chấp hành tốt nguyên 

tắc phòng, chống dịch. 

- Kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn trong vùng có dịch bệnh DTLCP: 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đội tuần tra liên ngành phối hợp với lực lượng chức 

năng như công an, quản lý thị trường… để phát hiện và xử lý các trường hợp vi 

phạm trong kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn trên địa bàn xã. Đến nay chưa 

phát hiện trường hợp vi phạm buộc xử lý vi phạm hành chính. Tình hình dịch trên 
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địa bàn xã qua báo cáo của cơ quan chuyên môn vẫn trong tầm kiểm soát nên xã 

chưa thành lập các chốt KDĐV tạm thời. 

- Quản lý giết mổ lợn và tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn:  

+ UBND xã đã ban hành Quyết định số 387 /QĐ-UBND ngày 14/5/2026 

của UBND xã về việc thành lập Tổ kiểm soát liên ngành phòng chống DTLCP 

cấp xã với 05 thành viên tham gia, phối hợp với các tổ phòng, chống dịch bệnh 

động vật tại 35/35 bản. 

+ Tổ Kiểm soát hoạt động tích cực, hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm cao, 

giúp người chăn nuôi, các cơ sở giết mổ, vận chuyển động vật và sản phẩm động 

vật nhận thức đúng đắn quy định về công tác phòng chống dịch. 

- Công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP được thực hiện đảm bảo quy 

trình, thủ tục theo quy định, phương pháp áp dụng là chôn lấp. 

- Thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh động 

vật theo quy định: Chưa thực hiện. 

- Bố trí, huy động nguồn lực, kinh phí cho các hoạt động phòng, chống bệnh 

DTLCP: Hỗ trợ 390 lít hóa chất khử trùng tiêu độc dập dịch cho 35 bản tại Kế 

hoạch số 36/KH-UBND ngày 12/1/2026 của UBND xã Bình Lư về việc phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn, thủy sản trên địa bàn xã Bình Lư năm 2026 

(nguồn dự phòng); vôi bột vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa trong công tác 

phòng chống dịch.  

- Tần suất, thời điểm sử dụng có đảm bảo theo hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; hoạt động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường tại các 

hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật được 

thực hiện vệ sinh, thu gom, xử lý phân, rác thải trước khi thực hiện phun khử trùng 

tiêu độc. 

- Công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP: được thực hiện theo quy định: 

lập biên bản, rà soát, thống kê số lượng, trọng lượng lợn buộc tiêu hủy do mắc 

bệnh được thực hiện ngay trong ngày, phương pháp tiêu hủy chôn lấp. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ chống dịch: Dự phòng ngân sách xã; thực hiện hỗ 

trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND. 

IV. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  

1. Thuận lợi 

Quá trình triển khai thực hiện luôn được sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, 

Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; sự giúp đỡ chuyên môn của Sở NN&MT, Chi 

cục Chăn nuôi Thú y tỉnh; các phòng, ban, ngành của xã tích cực phối hợp triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Tả lợn Châu Phi đến các bản, 
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cùng với sự chủ động của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi.  

2. Khó khăn, vướng mắc 

Chăn nuôi trên địa bàn xã chủ yếu theo hình thức nông hộ, quy mô nhỏ lẻ, 

nhiều hộ nuôi kết hợp nhiều loại vật nuôi trong cùng khu vực và bố trí chuồng trại 

gần khu dân cư; hoạt động giết mổ nhỏ lẻ còn phổ biến nên công tác quản lý kinh 

doanh, buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, tập quán chăn nuôi truyền thống và nhận thức của một bộ phận người 

dân về phòng, chống dịch bệnh còn hạn chế, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch. 

Nguồn kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh 

còn hạn chế. 

Hiện nay, đội ngũ thú y xã và các bản chưa có đầy đủ nên công tác tham 

mưu, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, còn gặp nhiều khó khăn. 

Công tác xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu 

tăng trưởng ngành chăn nuôi còn nhiều hạn chế, khó khăn (nhất là số liệu, phương 

pháp tính toán). 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh bổ sung nội dung hỗ trợ công tiêm phòng và công phun thuốc khử trùng tiêu 

độc cho người tham gia thực hiện phòng, chống dịch; hàng năm tổ chức, mở các 

lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ thú y xã, bản.  

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển chăn nuôi và công tác phòng, chống 

dịch bệnh động vật từ đầu năm 2026 đến nay trên địa bàn xã Bình Lư./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT. Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Ủy ban MTTQ VN xã; 

- Các phòng, ban liên quan; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Như Hợp 
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